
TT Tên xã, phường Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Tổ hoà giải

Trình độ 

chuyên môn

Quyết định 

công nhận

I

1 Nguyễn Hữu Luận 1973 Nam Kinh Khóm 1

2 Nguyễn Thị Trâm Anh 1982 Nữ Kinh Khóm 1 ĐH Hành chính

3 Võ Thị Ngọc Hương 1960 Nữ Kinh Khóm 1

4 Nguyễn Phương Dung 1966 Nữ Kinh Khóm 1

5 Trần Hiếu Dân 1989 Nam Kinh Khóm 1 ĐH ANND

6 Nguyễn Văn Nghĩa 1963 Nam Kinh Khóm 2

7 Trần Quang Trung 1985 Nam Kinh Khóm 2 CĐ Kinh tế

8 Nguyễn Phượng Linh 1968 Nữ Kinh Khóm 2

9 Phan Thị Mai Trâm 1983 Nữ Kinh Khóm 2 ĐH Dược

10 Lê Huỳnh Nghĩa 1991 Nam Kinh Khóm 2 TC Cảnh sát

11 Võ Văn Khả 1962 Nam Kinh Khóm 3 ĐH Luật

12 Châu Minh Hải 1951 Nam Kinh Khóm 3 ĐH Hành chính

13 Huỳnh Trương Hữu Lộc 1997 Nam Kinh Khóm 3 CĐ Du lịch

14 Nguyễn Văn Bình 1958 Nam Kinh Khóm 3

15 Cao Thu Hường 1958 Nữ Kinh Khóm 3 TC Sư phạm

UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

(Thực hiện Công văn số 624/STP-PBGDPL ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp 

về việc cập nhật thông tin dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp khảo sát thực trạng 

đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

PHÒNG TƯ PHÁP

UBND Phường 1

Quyết định số

677/QĐ-UBND

ngày 13/4/2024

PHƯỜNG 1



16 Nguyễn Hồng Huynh 1991 Nam Kinh Khóm 4 ĐH QL đất đai

17 Lê Văn Minh 1957 Nam Kinh Khóm 4

18 Hồ Văn Hoàng 1957 Nam Kinh Khóm 4

19 Cao Đặng Hoàng Duyên 1978 Nữ Kinh Khóm 4 ĐH QT KD

20 Nhan Thanh Sĩ 1997 Nam Kinh Khóm 4 ĐH ANND

21 Lưu Minh Sơn 1988 Nam Kinh Khóm 5 ĐH Kế toán

22 Nguyễn Thị Thanh Hà 1963 Nữ Kinh Khóm 5

23 Trần Phước Đạt 1997 Nam Kinh Khóm 5 ĐH ANND

24 Trương Thị Xuân Mai 1959 Nữ Kinh Khóm 5

25 Nguyễn Bá Phước 1953 Nam Kinh Khóm 5

II

1 Lưu Triệu Lương 1977 Nam Kinh Khóm 1 ĐH Kinh tế

2 Nguyễn Duy Thanh 1985 Nam Kinh Khóm 1 ĐH Hành chính

3 Huỳnh Văn An 1958 Nam Kinh Khóm 1

4 Huỳnh Minh Phương 1978 Nam Kinh Khóm 1

5 Bùi Ngọc Phượng Mai 1976 Nữ Kinh Khóm 1

6 Nguyễn Thị Phương Thảo 1987 Nữ Kinh Khóm 1

7 Nguyễn Thị Hồng Loan 1987 Nữ Kinh Khóm 2 ĐH Luật

8 Lý Hoàng Tuấn 1978 Nam Kinh Khóm 2

9 Lê Phước Hiếu 1994 Nam Kinh Khóm 2 ĐH Hành chính

10 Trương Thị Tuyết 1965 Nữ Kinh Khóm 2

11 Lý Thị Kim Hương 1970 Nữ Kinh Khóm 2 TC Hành chính

12 Đỗ Thuỷ Xoàn 1958 Nữ Kinh Khóm 2

13 Lê Văn Hùng 1980 Nam Kinh Hoà Khánh ĐH Luật

14 Trang Tuấn Kiệt 1963 Nam Kinh Hoà Khánh

UBND Phường 2

Quyết định số

03/QĐ-UBND

Ngày 03/01/2024

PHƯỜNG 2

UBND Phường 1

Quyết định số

677/QĐ-UBND

ngày 13/4/2024



15 Phan Quang Hải 1978 Nam Kinh Hoà Khánh

16 Trương Thị Mỹ Hạnh 1958 Nữ Kinh Hoà Khánh

17 Nguyễn Hữu Thiện 1961 Nam Kinh Hoà Khánh TC Xây dựng

18 Trần Ngọc Khiêm 1965 Nam Kinh Hoà Khánh

19 Thái Thị Ngọc Dung 1960 Nữ Kinh Hoà An

20 Lê Văn Nhứt 1964 Nam Kinh Hoà An

21 Võ Hữu Phước 1972 Nam Kinh Hoà An

22 Nguyễn Hồng Tân 1988 Nam Kinh Hoà An TC Văn hoá

23 Lưu Thị Thuỳ Trang 1975 Nữ Kinh Hoà An

24 Trần Minh Điền 1972 Nam Kinh Hoà An

III

1 Nguyễn Thị Diễm Hồng 1959 Nữ Kinh Khóm 1

2 Lê Thị Lan 1961 Nữ Kinh Khóm 1

3 Lê Thị Yến Nga 1985 Nữ Kinh Khóm 1

4 Hồ Thị Bích Hằng 1979 Nữ Kinh Khóm 1

5 Đặng Thuận 1954 Nam Kinh Khóm 2

6 Nguyễn Thị Chánh 1963 Nữ Kinh Khóm 2

7 Châu Cảnh Ân 1963 Nam Kinh Khóm 2

8 Nguyễn Lâm Thùy Trang 1995 Nữ Kinh Khóm 2

9 Lê Thành Tấn 1964 Nam Kinh Khóm 3

10 Nguyễn Hữu Đức 1963 Nam Kinh Khóm 3

11 Võ Thị Kim Mai 1950 Nữ Kinh Khóm 3

12 Nguyễn Văn Điểm 1956 Nam Kinh Khóm 3

13 Huỳnh Anh Kiệt 1998 Nam Kinh Khóm 3

IV

PHƯỜNG 3

PHƯỜNG 4

UBND Phường 2

Quyết định số

03/QĐ-UBND

Ngày 03/01/2024

UBND Phường 3

Quyết định số

112/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024



1 Phạm Hoàng Oanh 1950 Nam Kinh Khóm 1

2 Nguyễn Thị Thu Hương 1963 Nữ Kinh Khóm 1

3 Nguyễn Tấn Thanh 1965 Nam Kinh Khóm 1

4 Triệu Thị Thiên Nga 1965 Nữ Kinh Khóm 1

5 Huỳnh Thị Kim Thanh 1961 Nữ Kinh Khóm 1

6 Hồ Văn Bé Tư 1966 Nam Kinh Khóm 2

7 Nguyễn Minh Phụng 1984 Nam Kinh Khóm 2 ĐHQT KD

8 Dương Ánh Nguyệt 1952 Nữ Kinh Khóm 2 CĐ Sư phạm

9 Nguyễn Hữu Lạp 1959 Nam Kinh Khóm 2

10 Nguyễn Thị Đức 1960 Nữ Kinh Khóm 2 CĐ Sư phạm

V

1 Nguyễn Văn Hiếu 1936 Nam Kinh Tân An

2 Võ Văn Chống 1962 Nam Kinh Tân An

3 Nguyễn Thị Kim Thanh 1961 Nữ Kinh Tân An

4 Trần Hồng Điệp 1965 Nam Kinh Tân An

5 Trần Trọng Hiếu 1994 Nam Kinh Tân An

6 Đinh Thanh Sơn 1961 Nam Kinh Tân Bình

7 Lê Văn Lộc 1954 Nam Kinh Tân Bình

8 Lê Văn Xinh 1970 Nam Kinh Tân Bình

9 Huỳnh Hữu Nghị 1960 Nam Kinh Tân Bình

10 Đỗ Kim Chi 1959 Nữ Kinh Tân Bình

11 Nguyễn Thanh Tâm 1961 Nam Kinh Tân Hoà

12 Phạm Công Khanh 1954 Nam Kinh Tân Hoà

13 Lê Thị Thiện Tâm 1960 Nữ Kinh Tân Hoà

14 Nguyễn Văn Tánh 1983 Nam Kinh Tân Hoà

UBND An Hòa

Quyết định số

1202/QĐ-UBND

Ngày 22/82022

UBND An Hòa

Quyết định số

1204/QĐ-UBND

Ngày 22/82022

UBND Phường 4

Quyết định số

52/QĐ-UBND

Ngày 18/8/2022

UBND Phường 4

Quyết định số

53/QĐ-UBND

Ngày 18/8/2022

UBND An Hòa

Quyết định số

1203/QĐ-UBND

Ngày 22/82022

PHƯỜNG AN HOÀ



15 Lê Văn Hổ 1947 Nam Kinh Tân Hoà

16 Nguyễn Văn Muôn 1945 Nam Kinh Tân Thuận

17 Lê Thị Bé Ba 1962 Nữ Kinh Tân Thuận

18 Lê Văn Mách 1952 Nam Kinh Tân Thuận

19 Phan Phước Hòa 1957 Nam Kinh Tân Thuận

20 Quan Thanh Xuân 1963 Nam Kinh Tân Thuận

VI

1 Trần Hữu Thiện 1967 Nam Kinh Tân Mỹ

2 Nguyễn Võ Văn Thanh 1979 Nam Kinh Tân Mỹ

3 Nguyễn Thị Tuyết Hương 1964 Nữ Kinh Tân Mỹ

4 Trần Văn Hòa 1942 Nam Kinh Tân Mỹ

5 Trần Văn Bé 1962 Nam Kinh Tân Mỹ

6 Lê Trung Châu 1957 Nam Kinh Tân Hiệp

7 Dương Thanh Hoàng 1968 Nam Kinh Tân Hiệp

8 Trương Thị Cẩm Hồng 1992 Nữ Kinh Tân Hiệp

9 Nguyễn Ngọc Cường 1970 Nam Kinh Tân Huề

10 Trần Văn Thịnh 2000 Nam Kinh Tân Huề

11 Nguyễn Mộng Hùng 1975 Nam Kinh Tân Huề

12 Nguyễn Thị Thu 1955 Nữ Kinh Tân Huề

13 Hồ Thanh Nhã 2000 Nam Kinh Tân Huề

14 Huỳnh Bửu Lộc 1964 Nam Kinh Sa Nhiên ĐH Kinh tế

15 Huỳnh Trí Dũng 1952 Nam Kinh Sa Nhiên

16 Nguyễn Ngọc Trinh 1965 Nữ Kinh Sa Nhiên

17 Phan Văn Tám 1961 Nam Kinh Sa Nhiên

18 Nguyễn Văn Thiện 1963 Nam Kinh Sa Nhiên

UBND An Hòa

Quyết định số

1204/QĐ-UBND

Ngày 22/82022

UBND An Hòa

Quyết định số

1205/QĐ-UBND

Ngày 22/82022

UBND Tân Quy 

Đông

Quyết định số

 78/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG



VII

1 Huỳnh Ngọc Thành 1954 Nam Kinh Khánh Nhơn

2 Nguyễn Thị Năm 1950 Nữ Kinh Khánh Nhơn

3 Đặng Văn Chen 1966 Nam Kinh Khánh Nhơn

4 Lê Văn Dư 1961 Nam Kinh Khánh Nghĩa

5 Trần Thị Kim Liên 1957 Nữ Kinh Khánh Nghĩa

6 Lê Văn Hoàng 1965 Nam Kinh Khánh Nghĩa

7 Võ Văn Đang 1960 Nam Kinh Khánh Hoà

8 Đỗ Hoàng Ẩn 1956 Nam Kinh Khánh Hoà

9 Đỗ Minh Tân 1954 Nam Kinh Khánh Hoà

10 Lê Thị Mộng Trinh 1960 Nữ Kinh Khánh Hoà

11 Trần Minh Ngoan 1956 Nam Kinh Đông Khánh

12 Trần Thị Liễu 1959 Nữ Kinh Đông Khánh

13 Trần Văn Hồng 1954 Nam Kinh Đông Khánh

14 Lê Hồng Đức 1965 Nam Kinh Đông Giang

15 Nguyễn Hoàng Bé 1951 Nam Kinh Đông Giang

16 Lương Văn Tuấn 1990 Nam Kinh Đông Giang

17 Bùi Thị Vúng 1982 Nữ Kinh Đông Giang

18 Trần Văn Tiền 1974 Nam Kinh Đông Huề

19 Nguyễn Văn Thành 1959 Nam Kinh Đông Huề

20 Đinh Ngọc Bình 1956 Nam Kinh Đông Huề

21 Đặng Thế Bửu 1960 Nam Kinh Đông Huề

22 Nguyễn Thị Tố Nga 1962 Nữ Kinh Đông Huề

23 Trang Thị Nga 1960 Nữ Kinh Đông Quới 

24 Ngô Văn Dợt 1962 Nam Kinh Đông Quới 

25 Võ Thiên Bình 1955 Nam Kinh Đông Quới 

Tân Khánh Đông

Quyết định số

102/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

97/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

101/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

100/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

103/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

98/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

Tân Khánh Đông

Quyết định số

99/QĐ-UBND

Ngày 18/3/2020

XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG



VIII

1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1961 Nữ Phú Hoà

2 Nguyễn Minh Luân 1983 Nam Kinh Phú Hoà

3 Lê Minh Hùng 1978 Nam Kinh Phú Hoà ĐH Luật

4 Hồ Thanh Hiền 1960 Nam Kinh Phú Hoà

5 Nguyễn Văn Hậu 1981 Nam Kinh Phú Hoà

6 Phan Phước Giúp 1984 Nam Kinh Phú Thuận

7 Nguyễn Bảo Trung 1991 Nam Kinh Phú Thuận ĐH Luật

8 Võ Văn Cưng 1954 Nam Kinh Phú Thuận

9 Trần Thị Đẹp 1960 Nữ Kinh Phú Thuận

10 Trần Hữu Hạnh 1978 Nam Kinh Phú Thuận

11 Phan Thành Long 1972 Nam Kinh Phú Thành

12 Lê Thị Huệ 1960 Nữ Kinh Phú Thành

13 Nguyễn Hữu Lộc 1964 Nam Kinh Phú Thành

14 Quan Trung Nghĩa 1978 Nam Kinh Phú Thành

15 Nguyễn Trọng Hữu 1985 Nam Kinh Phú Long ĐH Luật

16 Lã Thị Thanh Hằng 1968 Nữ Kinh Phú Long

17 Nguyễn Hữu Bình 1976 Nam Kinh Phú Long

18 Nguyễn Văn Minh 1966 Nam Kinh Phú Long

19 Lê Trọng Nhân 1996 Nam Kinh Phú Long ĐH Luật

20 Nguyễn Văn Ngưng 1963 Nam Kinh Phú An ĐH Hành chính

21 Lê Thị Ngọc Ánh 1955 Nữ Kinh Phú An

22 Võ Văn Tư 1957 Nam Kinh Phú An

23 Lê Ngọc Hùng 1977 Nam Kinh Phú An

24 Lê Thanh Phong 1990 Nam Kinh Phú An ĐH Luật

UBND

Tân Phú Đông

Quyết định số

53/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2024

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG



IX

1 Lương Ngọc Dũng 1961 Nam Kinh Tân Lợi

2 Nguyễn Thị Dung 1968 Nữ Kinh Tân Lợi

3 Phạm Quang Bình 1997 Nam Kinh Tân Lợi ĐH Luật

4 Trần Bé Chín 1970 Nam Kinh Tân Lợi

5 Hồ Thị Nhung 1969 Nữ Kinh Tân Lợi

6 Nguyễn Hoàng Ba 1968 Nam Kinh Tân Thành

7 Võ Văn Bền 1959 Nam Kinh Tân Thành

8 Nguyễn Thành Trí 1986 Nam Kinh Tân Thành

9 Huỳnh Văn Quắn 1942 Nam Kinh Tân Thành

10 Lý Kim Nở 1976 Nữ Kinh Tân Thành

11 Nguyễn Phước Hòa 1964 Nam Kinh Tân Lập

12 Nguyễn Hữu Phước 1967 Nam Kinh Tân Lập

13 Nguyễn Kiện Ân 1984 Nam Kinh Tân Lập TC Cảnh sát

14 Võ Kiều Chinh 1962 Nữ Kinh Tân Lập

15 Đặng Phát Đạt 1948 Nam Kinh Tân Lập

TC

Sa Đéc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Nga

UBND

Tân Quy Tây

Quyết định số

88/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2022

UBND

Tân Quy Tây

Quyết định số

87/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2022

174 Hoà giải viên thuộc 37 Tổ Hoà giải

UBND                           

Tân Quy Tây

Quyết định số

86/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2022

XÃ TÂN QUY TÂY
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